
TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 32/2018/HS-PT 

Ngày: 30-01-2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

    - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Giang 

    Các thẩm phán: Bà Trần Thị Bé 

                          Ông Nguyễn Văn Năm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong – Là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Duy Huyển - Kiểm sát viên.  

                                                                                                                                                      

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 23/2017/TLPT-HS ngày 04 tháng 12 năm 

2017 đối với bị cáo Trần Thanh H, do có kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2017/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Toà 

án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: Trần Thanh H, sinh ngày 04 tháng 6 năm 1987 tại: 

Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi cư trú: Thôn L, xã B, huyện B1, tỉnh Quảng 

Ngãi; nghề nghiệp: Nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Thanh H1 và bà Võ Thị H2; 

có vợ là Trần Thị H3 và 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2014; tiền án, 

tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 08/8/2017, đến 13/8/2017 được tại ngoại; bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 07/8/2017, Trần Thanh H điều khiển xe mô tô 

BKS 76F6-2350 đi từ thị trấn Ba Tơ về nhà tại thôn Làng Lũy, xã Ba Tiêu, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường về, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn V 

đoạn km 47, Quốc lộ 24 thuộc thôn Mang Lùng I, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thì Trần 

Thanh H phát hiện 01 xe mô tô BKS 76K1-099.03 của ông Tống B dựng sát mép 
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đường Quốc lộ 24 trước nhà ông V, có chìa khóa xe gắn trên ổ khóa điện nhưng 

không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp xe nói trên để sử dụng vào 

mục đích cá nhân.  

Sau đó, Trần Thanh H tiếp tục điều khiển xe mô tô BKS 76F6-2350 đi một 

đoạn khoảng 200 mét (hướng về xã Ba Vì) rồi để xe tại rẫy mía sát Quốc lộ 24. 

Tiếp đó, Trần Thanh H đi bộ xuống lại vị trí dựng xe mô tô BKS 76K1-099.03, lúc 

này khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày Trần Thanh H quan sát thấy không có người 

trông giữ xe và trời đã tối nên H tiến tới chỗ để xe rồi dắt xe đi (hướng về xã Ba 

Vì) một đoạn khoảng 5 mét và ngồi lên xe, đề máy nổ bỏ chạy về hướng xã Ba Vì. 

Lúc này, bà Nguyễn Thị Thu T đang ngồi trong nhà ông Nguyễn Văn V nghe tiếng 

nổ máy liền nhìn ra hướng để xe thì phát hiện kẻ gian đã trộm cắp chiếc xe đang 

dựng ngoài đường và bỏ chạy về hướng xã Ba Vì nên bà T la lớn tiếng “Xe mất rồi, 

có tiếng nổ máy” thì ông Tống B, ông Nguyễn Văn V và bà Võ Thị N (là vợ ông 

V) đang ở trong nhà liền đuổi theo đối tượng Trần Thanh H. Đồng thời, ông 

Nguyễn Văn V điện báo cho người quen ở Km 49, Quốc lộ 24 thuộc thôn Mang 

Lùng I, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ biết để ra chặn xe và điện báo Công an xã Ba Tô. 

Sau đó, lực lượng Công an xã cùng nhân dân truy bắt. Sau khi điều khiển xe trộm 

cắp bỏ chạy được một đoạn khoảng 50 mét thì Trần Thanh H phát hiện có người 

đuổi theo phía sau nên bỏ chạy tiếp được một đoạn khoảng 700 mét rồi rẽ vào 

đường đất bên trái (theo hướng từ xã Ba Tô đi xã Ba Vì) đến rẫy keo của bà Phạm 

Thị L thuộc thôn Mang Lùng I, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Tại đây, Trần Thanh H rút 

chìa khóa xe ra bỏ vào trong túi quần và giấu xe vừa trộm được, sau đó bị cáo đi bộ 

ngược lại xuống Quốc lộ 24 để lấy xe mô tô BKS 76F6-2350, khi đến gần vị trí để 

xe mô tô BKS 76F6-2350 thì Trần Thanh H lấy chìa khóa xe trộm được giấu dưới 

bao ni lông, ngay sát mép suối nước và sát mép đường Quốc lộ 24. Sau đó, Công 

an xã Ba Tô phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ, lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Trần Thanh H và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho 

Công an huyện Ba Tơ xử lý theo thẩm quyền.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 10/KL-HĐĐGTS ngày 10/8/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: chiếc xe mô tô HONDA 

FUTURE mang BKS 76K1-099.03; số máy JC54B33161999; số khung 

5388EZ104622; màu sơn: Đỏ - đen có giá trị là 23.460.000đ (Hai mươi ba triệu 

bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).  

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã thu giữ: 

- 01 (một) xe mô tô BKS 76K1-099.03; nhãn hiệu HONDA; số loại FUTURE; 

màu sơn Đỏ - đen (không kiểm tra tình trạng kỹ thuật bên trong xe). Cơ quan Cảnh 

sát điều tra đã trao trả xe cho ông Tống B là chủ sở hữu. 

- 01 (một) xe mô tô BKS 76F6-2350. 

- 01 (một) chìa khóa xe mô tô BKS 76K1-099.03 của ông Tống B.  

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 004211 mang tên  

Tống B. 
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 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2017/HSST ngày 26/10/2017 của Toà án 

nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

08/8/2017 đến ngày 13/8/2017. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn giải quyết về phần dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 10/11/2017, bị cáo Trần Thanh H có đơn kháng cáo với nội dung xin 

được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Thanh H vẫn giữ nguyên 

nội dung kháng cáo.  

- Tại phần kết luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát 

biểu: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng 

pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, 

Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần 

Thanh H, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 11/2017/HSST ngày 26 tháng 10 

năm 2017 của Toà án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bị cáo Trần Thanh H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo biết hành vi trộm cắp tài 

sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 

08/7/2017 bị cáo Trần Thanh H đã lén lút trộm cắp xe mô tô BKS 76K1-099.03 của 

ông Tống B, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận xe mô tô BKS 76K1-

099.03 có giá trị là 23.460.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần 

Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Thanh H, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm thấy rằng: Hành vi của bị cáo Trần Thanh H là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự tại địa phương. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn 

năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tại phiên tòa 

sơ thẩm người bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; tại phiên tòa phúc 

thẩm người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin cho bị cáo được 

hưởng án treo; về nhân thân bị cáo không có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ 

ràng; hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện nay rất khó khăn, các con còn nhỏ; nên xét 

thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội và áp dụng thêm Điều 60 Bộ luật hình 
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sự năm 1999 cho bị cáo được hưởng hình phạt tù có điều kiện cũng đủ tác dụng răn 

đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.  

[4]  Bị cáo Trần Thanh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm 

số 11/2017/HSST ngày 26/10/2017 của Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ 

luật hình sự năm 1999.  

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh H 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về 

tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng. Thời hạn chấp 

hành án tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 30 tháng 01 năm 2018). 

Giao bị cáo Trần Thanh H cho Ủy ban nhân dân xã B, huyện B1, tỉnh Quảng 

Ngãi giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng 

án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 

Thi hành án hình sự. 

2. Bị cáo Trần Thanh H không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

     3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                                                              
-VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Ba Tơ; 

- Công an huyện Ba Tơ; 

- THA dân sự huyện Ba Tơ; 

- UBND xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

                       

 

                      Lê Thị Mỹ Giang                                                                                                                                
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